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I. DANH MỤC DƯỢC LIỆU

1 …. …. Kinh giới 3
Phần 

trên mặt 
đất

Herba 
Elsholiziae 

ciliatae
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….

…

II. DANH MỤC VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN

1 …. …. Bạch chỉ 2 Rễ
Radix Angelicae 

dahuricae
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….

…

* Ghi chú:

- Từ viết tắt: 

+ TT05: Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế;

+ TT15/ 2019: Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

+ TT15/ 2020: Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;

+ STT: Số thứ tự; SYT/BV: Sở Y tế/ Bệnh viện.

- Cột 2: Ghi số thứ tự tương ứng Phần B. Danh mục vị thuốc cổ truyền thuộc Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế.

- Cột 3: Ghi số thứ tự tương ứng Phần 4. Danh mục vị thuốc Y học cổ truyền, Phụ lục I Thông tư số 15/2020/TT-BYT.

- Cột 5: Ghi nhóm tiêu chí kỹ thuật theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT.

- Cột 10: Ghi nguồn gốc theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày  31/12/2021 của Bộ Y tế.

- Cột 15-17-19: Chỉ điền nhiều cột khi các giá trị trúng thầu khác nhau; Trường hợp có nhiều hơn 3 mức giá trúng thầu phải ghi mức giá thấp nhất và giá cao nhất.

- Cột 16-18-20: Ghi không quá 03 tên SYT/BV.

Font chữ: Times New Roman. Số phải được định dạng number, sử dụng dấu (.) phân cách hàng đơn vị, dấu (,) để phân cách hàng thập phân, đơn giá chỉ để tối đa hai chữ số hàng thập phân.

Tên dược liệu/ vị thuốc cổ truyền
Nhóm 

TCKT theo 
TT15/ 2019

Bộ phận 
dùng

Tên khoa học
STT theo 

TT 05
Số GĐKLH 

(nếu có)

STT theo 
TT 15/ 

2020

(Ký tên, đóng dấu)

BẢNG BÁO GIÁ DƯỢC LIỆU, VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN NĂM 2023-2024

Kính gửi : Sở Y tế Bắc Giang

Đơn giá 
(đã có 
VAT)

Giá trúng thầu từ tháng 4/2022 đến nay

Tiêu chuẩn 
chất lượng

Nguồn gốc
Dạng sơ chế/ 

Phương pháp chế 
biến

Đơn vị tính 
(kilogram)

Số lượng

............, ngày..... tháng ...... năm 2022
GIÁM ĐỐC

STT


